
STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

1 Nhà thuốc Hoàng 
Diệu

Hoàng Thị 
Diệu

Đại học 
Dược

Xóm Bản Bó, xã 
Ngọc Đào, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0278/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 
gồm: cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số nghành, lĩnh vực; không bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, thuốc phóng xạ)

374/CB-
GPP 05/12/2022 Đáp ứng 

GPP
0270/CCHN-D-

SYT-CB 21/09/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

2 Nhà thuốc Phượng 
Khoa

Nông Thị 
Phượng

Đại học 
Dược

Tổ Xuân Đại, thị 
trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0275/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 
gồm: cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số nghành, lĩnh vực; không bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, thuốc phóng xạ)

371/CB-
GPP 05/12/2022 Đáp ứng 

GPP
0310/CCHN-D-

SYT-CB 05/09/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

3 Nhà thuốc Nà 
Giàng

Hoàng Văn 
Đức

Đại học 
Dược

Xóm Nà Giàng, xã 
Ngọc Đào, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0274/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 
gồm: cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số nghành, lĩnh vực; không bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, thuốc phóng xạ)

370/CB-
GPP 05/12/2022 Đáp ứng 

GPP
0020/CCHN-D-

SYT-CB 27/08/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

4 Nhà thuốc An Tâm Đinh Kim 
Huệ

Đại học 
Dược

Tổ 9, phường 
Sông Hiến, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0272/ĐKKD
D-CB 28/11/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm  được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ)

366/CB-
GPP 28/11/2022 Đáp ứng 

GPP
83/17/CB-
CCHND 09/01/2017 Sở Y tế 

Cao Bằng

DANH SÁCH CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 31/12/2022)



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

5 Nhà thuốc Minh 
Khôi

Hoàng Văn 
Kiến

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 5, thị 
trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0271/ĐKKD
D-CB 28/11/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C (bao gồm cả 
thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 
một số ngành, lĩnh vực; không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 
chất, thuốc phóng xạ); Sinh phẩm y tế.

365/CB-
GPP 28/11/2022 Đáp ứng 

GPP
0050/CCHN-D-

SYT-CB 07/10/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

6 Nhà thuốc Khánh 
Vân

Nông Thị 
Lanh

Đại học 
Dược

Tổ dân phố Đoàn 
Kết, thị trấn Tà 

Lùng, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0268/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm  được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

360/CB-
GPP 11/11/2022 Đáp ứng 

GPP
0309/CCHN-D-

SYT-CB 23/08/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

7 Nhà thuốc An Tâm Đinh Kim 
Huệ

Đại học 
Dược

Tổ 9, phường 
Sông Hiến, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0272/ĐKKD
D-CB 28/11/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm  được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ)

366/CB-
GPP 28/11/2022 Đáp ứng 

GPP
83/17/CB-
CCHND 09/01/2017 Sở Y tế 

Cao Bằng

8 Nhà thuốc Minh 
Khôi

Hoàng Văn 
Kiến

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 5, thị 
trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0271/ĐKKD
D-CB 28/11/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C (bao gồm cả 
thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 
một số ngành, lĩnh vực; không bao gồm: thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 
chất, thuốc phóng xạ); Sinh phẩm y tế.

365/CB-
GPP 28/11/2022 Đáp ứng 

GPP
0050/CCHN-D-

SYT-CB 07/10/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

9 Nhà thuốc Khánh 
Vân

Nông Thị 
Lanh

Đại học 
Dược

Tổ dân phố Đoàn 
Kết, thị trấn Tà 

Lùng, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0268/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm  được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

360/CB-
GPP 11/11/2022 Đáp ứng 

GPP
0309/CCHN-D-

SYT-CB 23/08/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

10 Nhà thuốc Lương 
Duyên

Lương Thị 
Duyên

Đại học 
Dược

Tổ dân phố Phia 
Khoang, thị trấn 
Tà Lùng, huyện 
Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0266/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm  được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

358/CB-
GPP 11/11/2022 Đáp ứng 

GPP
0327/CCHN-D-

SYT-CB 21/09/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

11 Nhà thuốc Minh 
Thu

Trần Thị 
Thùy Dung

Đại học 
Dược

Số 145, tổ 3, 
phường Duyệt 

Trung, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0257/ĐKKD
D-CB 22/09/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

343/CB-
GPP 22/09/2022 Đáp ứng 

GPP
112(19)/CCHN-

D-SYT-CB 25/04/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

12 Nhà thuốc Ngọc 
Tiến

Nông Thị 
Ngọc Châu

Đại học 
Dược

Tổ 4, phường 
Ngọc xuân, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0256/ĐKKD
D-CB 08/09/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

339/CB-
GPP 08/09/2022 Đáp ứng 

GPP
64/16/CB-
CCHND 04/08/2016 Sở Y tế 

Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

13 Nhà thuốc long 
châu 816

Nông Thị 
Thoa

Đại học 
Dược

046 Đông Khê, tổ 
dân phố 13, 
phường Tân 

Giang, thành phố 
Cao Bằng, Việt 

Nam

Nhà thuốc 0251/ĐKKD
D-CB 17/08/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường, 

thuốc bảo quản ở nhiệt độ lạnh từ 2°C - 8°C 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; sinh 

phẩm y tế; không bao gồm: thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ, vắc xin)

334/CB-
GPP 17/08/2022 Đáp ứng 

GPP
0217/CCHN-D-

SYT-CB 15/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

14 Nhà thuốc long 
châu 815

Phan Thu 
Thủy

Đại học 
Dược

Số 29, đường 
Đông Khê, tổ 13, 

phường Tân 
Giang, thành phố 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0250/ĐKKD
D-CB 17/08/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường, 

thuốc bảo quản ở nhiệt độ lạnh từ 2°C - 8°C 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; sinh 

phẩm y tế; không bao gồm: thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng 

xạ, thuốc hạn chế bán lẻ, vắc xin).

333/CB-
GPP 17/08/2022 Đáp ứng 

GPP
0163/CCHN-D-

SYT-CB 17/08/2020 Sở y tế 
Cao Bằng

15 Nhà thuốc Dũng 
Hường

Nông Tiến 
Dũng

Đại học 
Dược

Phố Hòa Trung, 
thị trấn Quảng 

Hòa, huyện Quảng 
Hòa, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc '0243/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'322/CB-
GPP 01/08/2022 Đáp ứng 

GPP '169/CB-CCHND 03/10/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

16 Nhà thuốc An Vỹ Tô Thanh 
Bình

Đại học 
Dược

Số nhà 046, tổ dân 
phố 12, phường 

Sông Hiến, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc '0242/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'321/CB-
GPP 01/08/2022 Đáp ứng 

GPP
'82/17/CB-
CCHND 09/01/2017 Sở Y tế 

Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

17 Nhà thuốc Gia 
Hưng

Trương Thị 
Yến Chi

Đại học 
Dược

Số nhà 28, tổ 1, 
phường Tân 

Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0239/ĐKKD
D-CB 29/04/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực, không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ)

313/CB-
GPP 14/07/2022 Đáp ứng 

GPP
0227/CCHN-D-

SYT-CB 01/01/1970 Sở Y tế 
Cao Bằng

18 Nhà thuốc Nam 
Cường

Nguyễn 
Thành Luân

Đại học 
Dược

Tổ 10, phường 
Sông Hiến, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0240/ĐKKD
D-CB 09/04/2018 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ)

314/CB-
GPP 14/07/2022 Đáp ứng 

GPP
96/18/CCHN-D-

SYT-CB 04/09/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

19 Nhà thuốc Thu 
Hường

Nguyễn Thị 
Hường

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 4, 
phường Sông 

Hiến, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0236/ĐKKD
D-CB 03/10/2016 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc 
xin).

310/CB-
GPP 16/06/2022 Đáp ứng 

GPP
71/16/CCHN-D-

SYT-CB 10/03/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

20 Nhà thuốc Quỳnh 
Anh

Nông Quỳnh 
Anh

Đại học 
Dược

Khu 3, thị trấn Pác 
Miầu, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0235/ĐKKD
D-CB 19/05/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc xin)

308/CB-
GPP 15/06/2022 Đáp ứng 

GPP
0253/CCHN-D-

SYT-CB 01/01/1970 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

21
Nhà thuốc Phương 
Anh - Số 28 Kim 

Đồng
Bế Thị Hiền Đại học 

Dược

Số nhà 28, phố 
Kim Đồng, 

phường Hợp 
Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0238/ĐKKD
D-CB 14/01/2020 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; sinh 

phẩm. Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ)

312/CB-
GPP 14/07/2022 Đáp ứng 

GPP
0068/CCHN-D-

SYT-CB 01/01/1970 Sở Y tế 
Cao Bằng

22 Nhà thuốc Tiến 
Nhung

Nông Thị 
Hợi

Đại học 
Dược

Số nhà 30A, tổ 3, 
phường Sông 

Bằng, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0233/ĐKKD
D-CB 23/12/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực, không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc xin)

306/CB-
GPP 15/06/2022 Đáp ứng 

GPP
0286/CCHN-D-

SYT-CB 01/01/1970 Sở Y tế 
Cao Bằng

23 Nhà thuốc Thảo 
Dược

Vi Thanh 
Hoài

Đại học 
Dược

Khu 2, thị trấn Pác 
Miầu, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Cao 
Bằng.

Nhà thuốc 0231/ĐKKD
D-CB 19/03/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc 
xin)

305/CB-
GPP 27/05/2022 Đáp ứng 

GPP
0239/CCHN-D-

SYT-CB 01/01/1970 Sở Y tế 
Cao Bằng

24 Nhà thuốc Minh 
Khang

Hà Quang 
Dự

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 4, 
phường Đề Thám, 

thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0219/ĐKKD
D-CB 24/09/2019 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc xin)

286/CB-
GPP 18/04/2022 Đáp ứng 

GPP
'0021/CCHN-D-

SYT-CB 01/01/1970 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

25 Nhà thuốc Linh 
Anh Pharmacy

Mạc Nông 
Quyết

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 1, thị 
trấn Thông Nông, 
huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0226/ĐKKD
D-CB 27/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc xin)

293/CB-
GPP 25/04/2022 Đáp ứng 

GPP
0059/CCHN-D-

SYT-CB 01/01/1970 Sở Y tế 
Cao Bằng

26 Nhà thuốc Trâm 
Anh

Nông Thị 
Nhu

Đại học 
Dược

Tổ 9, phường Đề 
Thám, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0234/ĐKKD
D-CB 05/12/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc xin)

307/CB-
GPP 05/12/2022 Đáp ứng 

GPP
0226/CCHN-D-

SYT-CB 23/08/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

27 Nhà thuốc Ngọc 
Anh

Nông Thị 
Huyền

Đại học 
Dược

Số nhà 078, tổ dân 
phố 2, phường 

Hợp Giang, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0227/ĐKKD
D-CB 22/06/2015 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc xin)

294/CB-
GPP 25/04/2022 Đáp ứng 

GPP 100/CB-CCHND 01/01/1970 Sở Y tế 
Cao Bằng

28 Nhà thuốc Thanh 
Hiền

Mông Thị 
Thanh Hiền

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 3, thị 
trấn Trùng Khánh, 

huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0210/ĐKKD
D-CB 11/02/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

269/CB-
GPP 11/02/2022 Đáp ứng 

GPP
0052/CCHN-D-

SYT-CB 22/11/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

29 Nhà thuốc Hàm 
Kết

Hà Văn 
Thắng

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 1, thị 
trấn Trà Lĩnh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0211/ĐKKD
D-CB 11/02/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

270/CB-
GPP 11/02/2022 Đáp ứng 

GPP
0076/CCHN-D-

SYT-CB 23/03/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

30 Nhà thuốc Thuỳ 
Dương

Nguyễn Thị 
Thùy Dương

Đại học 
Dược

Số nhà 011, tổ 7, 
phường Ngọc 

Xuân, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc '0207/ĐKKD
D-CB 10/01/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'262/CB-
GPP 10/01/2022 Đáp ứng 

GPP
0051/CCHN-D-

SYT-CB 11/08/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

31 Nhà thuốc Ngọc 
Ánh Bế Thị Uyên Đại học 

Dược

Số nhà 005, tổ dân 
phố 10, phường 

Ngọc xuân, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc '0201/ĐKKD
D-CB 29/09/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'255/CB-
GPP 29/09/2021 Đáp ứng 

GPP
'0206/CCHN-D-

SYT-CB 06/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

32 Nhà thuốc Trang 
Hải Pharmacy

Dương Thị 
Trang

Đại học 
Dược

Xóm Bản Ngẳm, 
xã Cần Yên, huyện 

Hà Quảng, tỉnh 
Cao Bằng

Nhà thuốc '0200/ĐKKD
D-CB 29/09/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'254/CB-
GPP 29/09/2021 Đáp ứng 

GPP
'0086/CCHN-D-

SYT-CB 08/04/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

33 Nhà thuốc An Nhi Long Thị 
Phương Lan

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 1, 
phường Hòa 

Chung, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc '0198/ĐKKD
D-CB 14/09/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'252/CB-
GPP 14/09/2021 Đáp ứng 

GPP
'114 (19)/CCHN-

D-SYT-CB 17/06/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

34 Nhà thuốc Hòa An Nguyễn Thị 
Cơi

Đại học 
Dược

Chợ Nước Hai, thị 
trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc '0194/ĐKKD
D-CB 24/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'247/CB-
GPP 24/08/2021 Đáp ứng 

GPP
'0246/CCHN-D-

SYT-CB 04/05/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

35 Nhà thuốc Ngân 
Anh

Nông Thị 
Thu Hằng

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 7, 
phường Sông 

Hiến, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc '0187/ĐKKD
D-CB 13/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'241/CB-
GPP 13/08/2021 Đáp ứng 

GPP
'0062/CCHN-D-

SYT-CB 16/12/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

36 Nhà thuốc Phương 
Lan Trần Thị Hài Đại học 

Dược

Số nhà 027, tổ dân 
phố 01, phường 
Duyệt Trung, 
thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0185/ĐKKD
D-CB 11/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'239/CB-
GPP 11/08/2021 Đáp ứng 

GPP
'92/18/CCHN-D-

SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

37 Nhà thuốc Trang 
Ngọc

Đàm Danh 
Tuyên

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 06, 
phường Sông 

Bằng, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc '0184/ĐKKD
D-CB 11/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'238/CB-
GPP 11/08/2021 Đáp ứng 

GPP
'103/18/CCHN-D-

SYT-CB 28/05/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

38 Nhà thuốc Thanh 
Nhàn

Phạm Thanh 
Nhàn

Đại học 
Dược

Số nhà 118, tổ dân 
phố 03, phường 

Ngọc Xuân, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc '0183/ĐKKD
D-CB 11/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'237/CB-
GPP 11/08/2021 Đáp ứng 

GPP
'0258/CCHN-D-

SYT-CB 06/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

39 Nhà thuốc Thanh 
Hà

Nông Thanh 
Hà

Đại học 
Dược

Số nhà 049, tổ dân 
phố 12, phường 

Sông Hiến, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0182/ĐKKD
D-CB 10/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'236/CB-
GPP 10/08/2021 Đáp ứng 

GPP
'0257/CCHN-D-

SYT-CB 06/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

40 Nhà thuốc Quốc 
Việt Sầm Ích Bờ Đại học 

Dược

Số nhà 089, tổ dân 
phố 05, phường 

Sông Hiến, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0179/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

233/CB-
GPP 01/08/2022 Đáp ứng 

GPP 75/*-CCHND 01/11/2013 Sở Y tế 
Cao Bằng

41
Nhà thuốc 

Bigfamily Duy 
Anh

Vũ Thúy 
Hậu

Đại học 
Dược

Số nhà 024, tổ dân 
phố 14, phường 

Sông Hiến, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc '0174/ĐKKD
D-CB 04/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'228/CB-
GPP 04/08/2021 Đáp ứng 

GPP
'127/CCHN-D-

SYT-TNG 13/11/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

42 Nhà thuốc An 
Khang 35

Sầm Thanh 
An

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 2, thị 
trấn Bảo Lạc, 

huyện Bảo Lạc, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc '0171/ĐKKD
D-CB 02/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'225/CB-
GPP 02/08/2021 Đáp ứng 

GPP
'0088/CCHN-D-

SYT-CB 02/08/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

43 Nhà thuốc Bệnh 
viện Tĩnh Túc

Đàm Quang 
Hữu

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 2, thị 
trấn Tĩnh Túc, 
huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc '0170/ĐKKD
D-CB 02/08/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'224/CB-
GPP 02/08/2021 Đáp ứng 

GPP 07/CCHND-SYT 16/09/2013 Sở Y tế 
Cao Bằng

44 Nhà thuốc Khánh 
An

Nguyễn 
Trọng Nghĩa

Đại học 
Dược

Số nhà 085, tổ dân 
phố 17, phường 

Tân Giang, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc '0168/ĐKKD
D-CB 09/07/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, thuốc phóng xạ).

'217/CB-
GPP 09/07/2021 Đáp ứng 

GPP
0199/CCHN-D-

SYT-CB 18/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

45

Nhà thuốc Bảo 
Lan 05 thuộc 

Công ty TNHH 
dược phẩm Bảo 

Lan 88

Đoàn Thị 
Phương Mai

Đại học 
Dược

Chợ Bản Rạ, xã 
Đàm Thủy, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc '0167/ĐKKD
D-CB 09/07/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'216/CB-
GPP 09/07/2021 Đáp ứng 

GPP
0204/CCHN-D-

SYT-CB 27/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

46 Nhà thuốc chuyên 
khoa mắt

Trần Thị 
Mỹ Trang

Đại học 
Dược

Số 06, tổ 9, 
phường Ngọc 

Xuân, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc '0156/ĐKKD
D-CB 15/06/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'191/CB-
GPP 15/06/2021 Đáp ứng 

GPP 37/15/CB-CCHN 08/05/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

47 Nhà thuốc Minh 
Đăng

Lục Phi 
Thành

Đại học 
Dược

Tổ 8, phường 
Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc '0155/ĐKKD
D-CB 15/06/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'190/CB-
GPP 15/06/2021 Đáp ứng 

GPP
0053/CCHN-D-

SYT-CB 01/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

48 Nhà thuốc Xuân 
Trường

Nguyễn Mỹ 
Hằng

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 3, 
phường Ngọc 

Xuân, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc '0153/ĐKKD
D-CB 08/06/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

'185/CB-
GPP 08/06/2021 Đáp ứng 

GPP
0046/CCHN-D-

SYT-CB 07/11/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

49 Nhà thuốc Đức Ích Hoàng Đức 
Ích

Đại học 
Dược

Phố A, thị trấn 
Nước Hai, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc '0145/ĐKKD
D-CB 04/05/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuôc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

174/CB-
GPP 04/05/2021 Đáp ứng 

GPP
23/CCHN-D-

SYT-CB 18/05/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

50
Nhà thuốc Bệnh 
viện đa khoa Hà 
Nội - Cao Bằng

Hoàng 
Quang Hội

Đại học 
Dược

Số 070A, đường 
3/10, tổ 11, 

phường Sông 
Bằng, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0143/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh 

phẩm y tế

170/CB-
GPP 11/11/2022 Đáp ứng 

GPP
0303/CCHN-D-

SYT-CB 30/05/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

51
Nhà thuốc Phòng 
khám đa khoa 108 
Cao Bằng Hà Nội

Đinh Thị 
Nguyệt Dung

Đại học 
Dược

Số nhà 91, tổ 11, 
phường Sông 

Bằng, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0205/ĐKKD
D-CB 20/10/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực;  không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, thuốc phóng xạ).

259/CB-
GPP 20/10/2021 Đáp ứng 

GPP '82/CB - CCHND 04/08/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

52 Nhà thuốc Dương 
Lan

Hoàng Thị 
Minh Huyền

Đại học 
Dược

Xóm Đôn 
Chương, thị trấn 
Xuân Hòa, huyện 
Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0139/ĐKKD
D-CB 25/03/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C.

166/CB-
GPP 25/03/2021 Đáp ứng 

GPP
0221/CCHN-D-

SYT-CB 04/01/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

53 Nhà thuốc Ngọc 
Trà

Phạm Thị 
Thanh Quý

Đại học 
Dược

Chợ Canh Tân, xã 
Canh Tân, huyện 
Thạch An, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0137/ĐKKD
D-CB 25/03/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản ở điều kiện 
thường.

164/CB-
GPP 25/03/2021 Đáp ứng 

GPP
0220/CCHN-D-

SYT-CB 04/01/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

54 Nhà thuốc Hồng 
Lan

Tăng Thị 
Hồng Lan

Đại học 
Dược

Tổ 5, thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0133/ĐKKD
D-CB 05/03/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C.

159/CB-
GPP 05/03/2021 Đáp ứng 

GPP
0210/CCHN-D-

SYT-CB 30/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

55 Nhà thuốc Thủy 
Lực 2

Hoàng 
Mạnh Cường

Đại học 
Dược

Tổ 7, phường Đề 
Thám, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0132/ĐKKD
D-CB 05/03/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C.

158/CB-
GPP 05/03/2021 Đáp ứng 

GPP 06/CCHND-SYT 16/09/2013 Sở Y tế 
Cao Bằng

56

Nhà thuốc số 1 
thuộc Công ty cổ 
phần dược và vật 
tư y tế Cao Bằng

Đinh Kim 
Huệ

Đại học 
Dược

Số 012, phố 
Nguyễn Du, 
phường Hợp 

Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0127/ĐKKD
D-CB 20/01/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc và 

dược chất trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực (trừ các thuốc phóng xạ, đồng 
vị phóng xạ theo quy định), thuốc bảo quản ở 

điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C; 
Sinh phẩm y tế.

152/CB-
GPP 20/01/2021 Đáp ứng 

GPP
83/17/CB-
CCHND 09/01/2017 Sở Y tế 

Cao Bằng

57 Nhà thuốc Hoàng 
Long

Hoàng Thị 
Lan

Đại học 
Dược

Phố B, thị trấn 
Nước Hai, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0126/ĐKKD
D-CB 15/01/2021 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh 

phẩm y tế.

151/CB-
GPP 15/01/2021 Đáp ứng 

GPP
0211/CCHN-D-

SYT-CB 30/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

58 Nhà thuốc Cao 
Bình

Nguyễn Thị 
Thu Hương

Đại học 
Dược

Chợ Cao Bình, xã 
Hưng Đạo, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0125/ĐKKD
D-CB 18/01/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

150/CB-
GPP 18/01/2022 Đáp ứng 

GPP
0213/CCHN-D-

SYT-CB 04/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

59 Nhà thuốc Anh 
Khang

Nguyễn Ánh 
Hoài

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 3, thị 
trấn Thông Nông, 
huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0117/ĐKKD
D-CB 14/12/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm (bao gồm: Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất) 

thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 
lạnh 20C - 80C.

142/CB-
GPP 14/12/2020 Đáp ứng 

GPP
0159/CCHN-D-

SYT-CB 17/08/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

60 Nhà Thuốc Dược 
Tín Hà Nội

Đỗ Văn 
Minh

Đại học 
Dược

Số 147, Phố Xuân 
Trường,  Phường 
Hợp Giang,thành 

phố Cao Bằng,tỉnh 
Cao Bằng

Nhà thuốc 0116/ĐKKD
D-CB 04/12/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm (bao gồm: Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất) 

thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 
lạnh 20C - 80C.

139/CB-
GPP 04/12/2020 Đáp ứng 

GPP
0091/CCHN-D-

SYT-CB 21/05/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

61 Nhà thuốc 211 
Kim Đồng

Lục Văn 
Thắng

Đại học 
Dược

Số 211, Phố Kim 
Đồng, tổ 12, 
Phường Hợp 

Giang, Thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0100/ĐKKD
D-CB 08/10/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh 

phẩm y tế.

121/CB-
GPP 08/10/2020 Đáp ứng 

GPP
0089/CCHN-D-

SYT-CB 25/05/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

62 Nhà thuốc Cúc 
Hòa Vũ Việt Anh Đại học 

Dược

Ki ốt số 8, chợ 
Sông Bằng, 
phường Hợp 

Giang, thành phố 
Cao Bằng

Nhà thuốc 0099/ĐKKD
D-CB 05/10/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh 

phẩm y tế.

120/CB-
GPP 05/10/2020 Đáp ứng 

GPP
0184/CCHN-D-

SYT-CB 01/09/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

63

Nhà thuốc số 1 
thuộc Công ty 

dược phẩm và vật 
tư y tế Trần Nga

Lục Văn Quý Đại học 
Dược

Tổ 13, phường 
Tân Giang, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0097/ĐKKD
D-CB 05/10/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh 

phẩm y tế.

118/CB-
GPP 05/10/2020 Đáp ứng 

GPP
100/18/CCHN-D-

SYT-CB 07/05/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

64 Nhà thuốc Tâm An Lục Thị 
Luyện

Đại học 
Dược

Tổ 6, thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà Thuốc 0093/ĐKKD
D-CB 22/09/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh 

phẩm y tế.

114/CB-
GPP 22/09/2020 Đáp ứng 

GPP
0139/CCHN-D-

SYT-CB 15/07/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

65 Nhà thuốc Ngọc 
Ánh

Hoàng Thị 
Thanh Thảo

Đại học 
Dược

Số 229, Tổ 2, thị 
trấn Trùng Khánh, 

huyện Trùng 
Khánh,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0078/ĐKKD
D-CB 24/08/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

98/CB-
GPP 24/08/2020 Đáp ứng 

GPP
115(19)/CCHN-

D-SYT-CB 17/06/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

66 Nhà thuốc Hồng 
Hạnh

Hoàng Thị 
Hoa

Đại học 
Dược

Tổ 1, phố giữa, thị 
trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0074/ĐKKD
D-CB 16/07/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

93/CB-
GPP 16/07/2020 Đáp ứng 

GPP 10/CB-CCHND 22/05/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

67 Nhà thuốc Anh 
Nga

Nguyễn Thị 
Hồng Vân

Đại học 
Dược

Số 063, phố Xuân 
Trường,  Phường 
Hợp Giang, thành 
phố Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0072/ĐKKD
D-CB 15/07/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

91/CB-
GPP 15/07/2020 Đáp ứng 

GPP
06561/HNO-

CCHND 04/01/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

68 Nhà Thuốc Hương 
Đức

Phòn Thị 
Hương

Đại học 
Dược

Tổ 5, Thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0060/ĐKKD
D-CB 30/09/2022 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

79/CB-
GPP 30/09/2022 Đáp ứng 

GPP
0055/CCHN-D-

SYT-CB 24/08/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

69 Nhà Thuốc Vân 
Chi

Lương Thị 
Huệ

Đại học 
Dược

Tổ 3, Thị trấn 
Nguyên Bình, 
huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0057/ĐKDD-
CB 19/05/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm,Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 
lạnh 20C - 80C. Sinh phẩm Y tế

74/CB-
GPP 19/05/2020 Đáp ứng 

GPP
0054/CCHN-D-

SYT-CB 22/11/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

70 Nhà thuốc Trung 
tâm Y tế Hà Quảng Bế Thị Huế Đại học 

Dược

Thị trấn Thông 
Nông, huyện Hà 
Quảng, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0094/ĐKKD
D-CB 29/09/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm;Thuốc 
gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều 
kiện lạnh 2°C – 8°C.

115/CB-
GPP 29/09/2020 Đáp ứng 

GPP
0001/CCHN-D-

SYT-CB 16/08/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

71 Nhà thuốc Linh 
Chi Tô Thị Chi Đại học 

Dược

Phố Hòa Bình, thị 
trấn Quảng Uyên, 

huyện Quảng 
Uyên, tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0042/ĐKKD
D-CB 11/11/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

368/CB-
GPP 30/11/2022 Đáp ứng 

GPP
0260/CCHN-D-

SYT-CB 13/10/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

72 Nhà thuốc Minh 
Hà

Lưu Lý Thị 
Thu Hà

Đại học 
Dược

Phố Hạ Lang, Thị 
trấn Thanh nhật, 

Huyện Hạ 
Lang,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0038/ĐKKD
D-CB 09/12/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ Thuốc thành phẩm; Bán lẻ Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 
Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Thuốc 
bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 

2°C – 8°C

379/CB-
GPP 07/12/2022 Đáp ứng 

GPP
0041/CCHN-D-

SYT-CB 24/10/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

73 Nhà Thuốc Hải 
Yến Bế Thị Yến Đại học 

Dược

Xóm Bản Vạn 1, 
xã Bế Triều, huyện 
Hòa An,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0030/ĐKKD
D-CB 27/11/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc (bao gồm Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C); Sinh phẩm y tế.

38/CB-
GPP 27/11/2019 Đáp ứng 

GPP
0018/CCHN-D-

SYT-CB 10/09/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

74 Nhà Thuốc Kiều 
Đôn

Nguyễn Thị 
Hải Yến

Đại học 
Dược

SN 53, tổ 4, 
phường Đề Thám, 

thành phố Cao 
Bằng,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 14/15/CB-
ĐKKD 04/08/2015 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 219/CB-
GPP 12/07/2021 Đáp ứng 

GPP
41/15/CB-
CCHND 09/07/2015 Sở Y tế 

Cao Bằng

75 Nhà Thuốc Linh 
Chi

Nguyễn Thị 
Kim Xuân

Đại học 
Dược

Tổ14, Phường 
Ngọc Xuân, thành 
phố Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 60/16/ĐKKD
D-CB 17/05/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 104(19)/S
YT-GPP 17/05/2019 Đáp ứng 

GPP 64/CB-CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

76 Nhà Thuốc Hà Vy Mạc Thị Hà 
Vy

Đại học 
Dược

Phố Hạ Lang, Thị 
trấn Thanh nhật, 

Huyện Hạ 
Lang,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 61/16/CB-
ĐKKD 23/11/2016 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 378/CB-
GPP 07/12/2022 Đáp ứng 

GPP
78/16/CB-
CCHND 23/11/2016 Sở Y tế 

Cao Bằng

77 Nhà Thuốc Trần 
Tuyết

Trần Thị 
Tuyết

Đại học 
Dược

Bản Vạn 1, Xã Bế 
Triều, huyện Hòa 
An,Tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 11/ĐKKDD-
CB 13/06/2018 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

189/CB-
GPP 15/06/2021 Đáp ứng 

GPP
10/CCHN-D-

SYT-CB 13/06/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

78
Nhà Thuốc Trung 
tâm y tế Nguyên 

Bình

Nông Thị 
Tuyết

Đại học 
Dược

Thị trấn Nguyên 
Bình, huyện 

Nguyên Bình,Tỉnh 
Cao Bằng

Nhà thuốc 0013/ĐKKD
D-CB 17/09/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; Thuốc độc; Thuốc và dược chất trong danh 
mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 20C - 80C. Sinh phẩm Y tế

344/CB-
GPP 22/09/2022 Đáp ứng 

GPP
54/16/CB-
CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 

Cao Bằng

79 Nhà thuốc Trung 
Hiếu

Trương Thị 
Xuyến

Đại học 
Dược

Khu Giữa, Thị 
Trấn Nước Hai, 
Huyện Hòa An, 
Tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0260/ĐKKD
D-CB 30/09/2022 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 172/CB-
GPP 30/09/2022 Đáp ứng 

GPP
0154/CCHN-D-

SYT-CB 05/09/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

80

Nhà thuốc Phương 
Anh- Cao Bình 

trực thuộc Công ty 
dược phẩm và 
VTYT Phương 

Anh

Bế Thị Tươi Đại học 
Dược

Số 36, Phố Cao 
Bình, Xã Hưng 
Đạo, Thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 96/19/ĐKKD
D-CB 25/04/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa dược,Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Thuốc 
độc; Thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc thuộc danh 
mục thuốc hạn chế bán lẻ (Trừ các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt khác, thuốc phóng xạ, đồng vị 
phóng xạ theo quy định) bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2oC - 8oC.

97(19)/S
YT-GPP 25/04/2019 Đáp ứng 

GPP
111(19)/CCHN-

D-SYT-CB 02/04/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

81 Nhà Thuốc 
PHẠM TUẤN

Phạm Văn 
Tuấn

Đại học 
Dược

Tổ 6, Phường Đề 
Thám, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 78/18/ĐKKD
D-CB 07/05/2018 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 181/CB-
GPP 04/06/2021 Đáp ứng 

GPP
87/18/CCHN-D-

SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

82 Nhà thuốc Quỳnh 
Viên

Nguyễn Thị 
Như Quỳnh

Đại học 
Dược

Số nhà 420, tổ dân 
phố 7, phường Đề 
Thám, Thành phố 

Cao Bằng, tỉnh 
Cao Bằng

Nhà thuốc 0232/ĐKKD
D-CB 30/05/2022 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, vắc 
xin).

182/CB-
GPP 30/05/2022 Đáp ứng 

GPP
0192/CCHN-D-

SYT-CB 18/04/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

83

Nhà thuốc Phương 
Anh trực thuộc 
Công ty dược 

phẩm và vật tư y 
tế Phương Anh

Lục Thu 
Thảo

Đại học 
Dược

Ki ốt số 05, Chợ 
Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0129/ĐKKD
D-CB 25/01/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa dược,Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Thuốc 
độc; Thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc thuộc danh 
mục thuốc hạn chế bán lẻ (Trừ các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt khác, thuốc phóng xạ, đồng vị 
phóng xạ theo quy định) bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 20C - 80C.

264/CB-
GPP 11/01/2022 Đáp ứng 

GPP
0138/CCHN-D-

SYT-CB 15/07/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

84

Nhà thuốc Trung 
tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Cao 
Bằng

Trần Thị 
Vân

Đại học 
Dược

Tổ 23, P. Sông 
bằng,thành phố 

Cao Bằng,tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0053/ĐKKD
D-CB 27/02/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

66/CB-
GPP 27/02/2020 Đáp ứng 

GPP
0006/CCHN-D-

SYT-CB 14/01/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

85 Nhà Thuốc Trung 
Thành

Nông Văn 
Tiến

Đại học 
Dược

Phường Hợp 
Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 152/CB-
ĐKKD 23/03/2015 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 171/CB-
GPP 15/04/2021 Đáp ứng 

GPP
151/CCHN-D-

SYT-CB 18/05/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

86 Nhà Thuốc Minh 
Tiến

Ngọc Minh 
Tiến

Đại học 
Dược

Tổ 6, Thị trấn 
Trùng khánh, 
huyện Trùng 

khánh,Tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0110/ĐKKD
D-CB 11/11/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh 

phẩm y tế.

116/CB-
GPP 12/10/2020 Đáp ứng 

GPP
0197/CCHN-D-

SYT-CB 11/11/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

87 Nhà Thuốc Long 
An

Nông Thị 
Thủy

Đại học 
Dược

Tổ dân phố 6, thị 
trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0241/ĐKKD
D-CB 01/08/2022 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

320/CB-
GPP 01/08/2022 Đáp ứng 

GPP
113(19)/CCHN-

D-SYT-CB 17/05/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

88 Nhà Thuốc Thủy 
Lực

Võ Bích 
Thủy

Đại học 
Dược

Tổ 2, Phường Đề 
Thám, thành phố 

Cao Bằng,tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0020/ĐKKD
D-CB 25/10/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm,Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Thuốc 
độc; Thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh 20C - 80C 

Sinh phẩm Y tế

28/CB-
GPP 31/10/2019 Đáp ứng 

GPP
66/16/CB-
CCHND 03/10/2016 Sở Y tế 

Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

89 Nhà Thuốc Mai 
Thu

Nông Thế 
Việt

Đại học 
Dược

Số nhà 048, tổ dân 
phố 2, phường 

Sông Bằng, thành 
phố Cao Bằng

Nhà thuốc 0197/ĐKKD
D-CB 08/09/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

246/CB-
GPP 26/08/2022 Đáp ứng 

GPP
86/18/CCHN-D-

SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

90 Nhà thuốc Hồng 
Phương

Nguyễn Thị 
Thịnh

Đại học 
Dược

Km5, phường Đề 
thám,thành phố 

Cao Bằng,tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 91/ĐKKDD-
CB 13/03/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 25(18)/S
YT-GPP 13/03/2019 Đáp ứng 

GPP 90/CB-CCHND 08/05/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

91 Nhà Thuốc Minh 
Hoàng

Đặng Thị 
Thảo

Đại học 
Dược

Tình Túc , huyện 
Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng
Nhà thuốc 18/CB-

ĐKKDD 24/11/2017 Xét Hồ 
sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

124/CB-
GPP 03/11/2020 Đáp ứng 

GPP 12/CB-CCHND 24/11/2014 Sở Y tế 
Cao Bằng

92 Nhà Thuốc Hà 
Trang

Nguyễn Đức 
Thạch

Đại học 
Dược

Khu chợ mới, 
Km5, Tổ 10, 

phường Đề Thám, 
thành Phố Cao 
Bằng- tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0047/ĐKKD
D-CB 13/01/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

58/CB-
GPP 13/01/2020 Đáp ứng 

GPP 09/SYT-CCHND 14/04/2014 Sở Y tế 
Cao Bằng

93 Nhà Thuốc 
Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị 
Tâm

Đại học 
Dược

Xóm 3, Nam 
Phong, xã Hưng 
Đạo, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 97(19)/ĐKK
DD-CB 25/04/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 98(19)/S
YT-GPP 25/04/2019 Đáp ứng 

GPP 62/CB-CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

94

Nhà thuốc số 3 
trực thuộc Công ty 

CP Dược và 
VTYT Cao Bằng

Bế Thị 
Quyên

Đại học 
Dược

Phố Hoằng Bó, 
Thị trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0152/ĐKKD
D-CB 08/06/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 
tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

184/CB-
GPP 08/06/2021 Đáp ứng 

GPP
0212/CCHN-D-

SYT-CB 04/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

95 Nhà Thuốc Huy 
Khôi

Nông Thị 
Phượng

Đại học 
Dược

Khu 2, Thị Trấn 
Đông Khê, Huyện 
Thạch An, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 80/18/ĐKKD-
CB 28/05/2018 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 187/CB-
GPP 08/06/2021 Đáp ứng 

GPP
98/18/CCHN-D-

SYT-CB 09/04/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

96

Nhà thuốc số 1 
Phương Anh trực 

thuộc Công ty 
dược phẩm và 
VTYT Phương 

Anh

Trương Thị 
Phượng

Đại học 
Dược

Số 73, Phố Kim 
Đồng, phường 

Hợp Giang, thành 
phố Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà Thuốc 163/ĐKKDD-
CB 13/01/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa dược,Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Thuốc 
độc; Thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc thuộc danh 
mục thuốc hạn chế bán lẻ (Trừ các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt khác, thuốc phóng xạ, đồng vị 
phóng xạ theo quy định) bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 20C - 80C.

14(18)/S
YT-GPP 13/02/2019 Đáp ứng 

GPP
89/18/CCHN-D-

SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

97 Nhà Thuốc Quỳnh 
Long

Nguyễn Mai 
Phương

Đại học 
Dược

Tổ 15, P. Tân 
Giang, thành phố 

Cao Bằng,tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 93/CB-
ĐKKD 17/04/2015 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 51/18/SY
T-GPP 15/06/2018 Đáp ứng 

GPP 93/CB-CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

98 Nhà Thuốc Chính 
Phương

Hoàng Minh 
Phương

Đại học 
Dược

Tổ 13 Phường Tân 
Giang, Thành Phố 

Cao Bằng,Tỉnh 
Cao Bằng

Nhà thuốc 0104/ĐKKD
D-CB 03/11/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C; Sinh 

phẩm y tế.

123/CB-
GPP 02/11/2020 Đáp ứng 

GPP 12/*-CCHND 01/11/2013 Sở Y tế 
Cao Bằng

99 Nhà Thuốc Dương 
Phanh

Dương Thị 
Phanh

Đại học 
Dược

Tổ 2, Thị trấn 
nguyên Bình, 

Huyện Nguyên 
Bình,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 52/16/CB-
ĐKKD 15/03/2016 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 100(19)/S
YT-GPP 25/04/2019 Đáp ứng 

GPP 49/CB-CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

100
Nhà thuốc Trung 
tâm y tế huyện 

Hòa An

Lê Thị 
Nhang

Đại học 
Dược

Xóm Bế Triều 1, 
thị trấn Nước Hai, 

huyện Hòa An, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0159/ĐKKD
D-CB 21/06/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

201/CB-
GPP 21/06/2021 Đáp ứng 

GPP 20/CB-CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

101

Nhà thuốc Phương 
Anh trực thuộc 
Công ty dược 

phẩm và vật tư y 
tế Phương Anh

Phương Thị 
Ngoan

Đại học 
Dược

Km 2, phường Tân 
Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng.

Nhà Thuốc 69(18)/ĐKK
DD-CB 13/02/2019 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc 
danh mục hạn chế bán lẻ; không bao gồm: thuốc 
gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc phóng xạ).

263/CB-
GPP 11/01/2022 Đáp ứng 

GPP 162/CB-CCHND 05/06/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

102
Nhà thuốc Bệnh 

viện đa khoa 
Huyện Hà Quảng

Trần Thị 
Luận

Đại học 
Dược

Thị trấn Xuân 
Hòa,Huyện Hà 
Quảng,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 57/CB-
ĐKKD 03/08/2017 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2oC-

8oC; Sinh phẩm y tế

140/CB-
GPP 09/12/2020 Đáp ứng 

GPP 56/CB-CCHND 09/01/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

103 Nhà thuốcTùng 
Lâm

Triệu Hoàng 
Duyến

Đại học 
Dược

Xóm Đôn Trương, 
Thị Trấn Xuân 
Hòa, Huyện Hà 

Quảng, Tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0189/ĐKKD
D-CB 13/08/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

220/CB-
GPP 13/08/2021 Đáp ứng 

GPP
0167/CCHN-D-

SYT-CB 08/07/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

104 Nhà thuốc Trung 
Kiên

Trịnh Xuân 
Lợi

Đại học 
Dược

số 47, Tổ19, 
Phường Sông 

Bằng,thành phố 
Cao Bằng,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 161/CB-
ĐKKD 27/12/2016 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

68/CB-
GPP 07/03/2020 Đáp ứng 

GPP 160/CB-CCHND 26/12/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

105 Nhà Thuốc Mai 
Chi

Nghiêm Thị 
Mai Chi

Đại học 
Dược

Tổ 6, thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0059/ĐKKD
D-CB 19/09/2022 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc (bao gồm Thuốc thành phẩm; 
Thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 

lạnh 2°C – 8°C); Sinh phẩm y tế.

342/CB-
GPP 19/09/2022 Đáp ứng 

GPP
0132/CCHN-D-

SYT-CB 19/08/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

106 Nhà thuốc Dũng 
Thu

Lê Thị Lan 
Thu

Đại học 
Dược

Số nhà 19, tổ dân 
phố 02, phường 

Sông Bằng, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0024/ĐKKD
D-CB 26/08/2022 Xét hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh từ 2°C - 8°C (bao gồm cả 
thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 
một số ngành, lĩnh vực, thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 
hợp có chứa tiền chất; sinh phẩm. Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, thuốc phóng xạ)

32/CB-
GPP 26/08/2022 Đáp ứng 

GPP
95/18/CCHN-D-

SYT-CB 09/04/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

107 Nhà thuốc Hoàng 
Lan

Đinh Thị 
Loan

Đại học 
Dược

số 021, Tổ 6, 
Phường Tân 

Giang, Thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 93/ĐKKDD-
CB 08/07/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 319/CB-
GPP 25/07/2022 Đáp ứng 

GPP 92/CB-CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

108 Nhà thuốc Hương 
Giang

Phùng Thị 
Lan

Đại học 
Dược

Số nhà 061, tổ 5, 
phường Sông 

Hiến, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0209/ĐKKD
D-CB 17/01/2022 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực;  không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, thuốc phóng xạ).

268/CB-
GPP 17/01/2022 Đáp ứng 

GPP
104/18/CCHN-D-

SYT-CB 13/06/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

109

Nhà thuốc 103 
Trực thuộc Công 
ty cổ phần bệnh 

viện Quốc tế 
103CB- Phòng 
khám đa khoa 
Hữu Nghị 103 

Cao Bằng

Hoàng Văn 
Lâm

Đại học 
Dược

Số 89, Tổ11,P. 
Sông Bằng,Thành 

phố Cao Bằng, 
Tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0118/ĐKKD
D-CB 14/12/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa dược, Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

Thuốc độc; Thuốc và dược chất trong danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc thuộc 
danh mục thuốc hạn chế bán lẻ (Trừ các thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt khác, thuốc phóng xạ, 
đồng vị phóng xạ theo quy định) bảo quản ở 

điều kiện thường và điều kiện lạnh 20C - 80C. 
Dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền bảo 

quản ở điều kiện thường.

298/CB-
GPP 16/05/2022 Đáp ứng 

GPP 16/CB-CCHND 22/06/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

110 Nhà Thuốc Khánh 
Chi

Hoàng Thị 
Thu

Đại học 
Dược

Hoằng Bó, Thị 
trấn Nước Hai , 
huyện Hòa An, 
Tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0259/ĐKKD
D-CB 30/09/2022 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

67/CB-
GPP 30/09/2022 Đáp ứng 

GPP
0215/CCHN-D-

SYT-CB 05/09/2022 Sở Y tế 
Cao Bằng

111
Nhà thuốc Bệnh 
viện Y học cổ 

truyền

Triệu Thị 
Kiều

Đại học 
Dược

Tổ 5, P.Tân 
Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0154/ĐKKD
D-CB 09/06/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm, bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền được phép lưu 

hành đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện 
thường (không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 
hợp có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

188/CB-
GPP 09/06/2021 Đáp ứng 

GPP
0252/CCHN-D-

SYT-CB 19/05/2021 Sở Y tế 
Cao Bằng

112 Nhà thuốc Ngọc 
Hân

Hoàng Thị 
Khuyên

Đại học 
Dược

Tổ 21, Phường Đề 
Thám, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 75/18/ĐKKD
D-CB 17/04/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 280/CB-
GPP 14/04/2022 Đáp ứng 

GPP
94/18/CCHN-D-

SYT-CB 07/02/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

113 Nhà Thuốc Việt 
Khánh

Đào Văn 
Hoàn

Đại học 
Dược

Số 042, Phố Xuân 
Trường, P. Hợp 

Giang, thành phố 
Cao Bằng,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0181/ĐKKD
D-CB 10/08/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực;  không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 
tiền chất, thuốc phóng xạ).

235/CB-
GPP 10/08/2021 Đáp ứng 

GPP
0048/CCHN-D-

SYT-CB 22/12/2020 Sở Y tế 
Cao Bằng

114

Nhà thuốc Bảo 
Lan  trực thuộc 
Công ty TNHH 
dược phẩm Bảo 

Lan 88

Sầm Thị 
Khoan

Đại học 
Dược

Số 043, Phố cũ, tổ 
3, Phường Hợp 

Giang,Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 99/19/ĐKKD
D-CB 30/05/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa dược, sinh phẩm, 
dược liệu, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền

108(19)/S
YT-GPP 30/05/2019 Đáp ứng 

GPP
84/17/CCHN-D-

SYT-CB 25/12/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

115
Nhà thuốc Trung 
tâm Y tế huyện 

Phục Hòa

Tôn Thị 
Huyền

Đại học 
Dược

Thị trấn Hòa 
Thuận, huyện 

Phục Hòa,Tỉnh 
Cao Bằng

Nhà thuốc 0041/ĐKKD
D-CB 27/12/2016 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2oC-

8oC; Sinh phẩm y tế

52/CB-
GPP 24/12/2019 Đáp ứng 

GPP
77/16/CB-
CCHND 26/12/2016 Sở Y tế 

Cao Bằng

116 Nhà Thuốc Thu 
Trang

Mã Thị Thu 
Trang

Đại học 
Dược

Tổ 1, phường Tân 
Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0203/ĐKKD
D-CB 14/10/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

221/CB-
GPP 14/10/2021 Đáp ứng 

GPP 100/CB-CCHND 22/06/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

117 Nhà thuốc Huy 
Hoàng

Nông Đoạn 
Hoàng

Đại học 
Dược

Số 016  Phố Kim 
Đồng, P. Hợp 

Giang, thành phố 
Cao Bằng,Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0018/ĐKKD
D-CB 25/10/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm,Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Thuốc 
độc; Thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh 2độC - 8độC. 

Sinh phẩm Y tế

317/CB-
GPP 25/07/2022 Đáp ứng 

GPP 149/CB-CCHND 04/08/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

118 Nhà Thuốc Trung 
Nghiệp

Trần Tú 
Hoài

Đại học 
Dược

Tổ 32, P. Hợp 
Giang,Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 95/ĐKKD-
CB 29/10/2018 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 88/SYT-
GPP 29/10/2018 Đáp ứng 

GPP
97/18/CCHN-D-

SYT-CB 09/04/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

119 Nhà Thuốc TTYT 
Thành Phố

Hoàng Thị 
Hòa

Đại học 
Dược

Tổ 4, P. Sông 
Bằng, thành phố 

Cao Bằng,tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 0016/ĐKKD
D-CB 07/10/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa dược,Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Thuốc 
độc; Thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc thuộc danh 
mục thuốc hạn chế bán lẻ (Trừ các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt khác, thuốc phóng xạ, đồng vị 
phóng xạ theo quy định) bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 20C - 80C.

21/SYT-
GPP 07/10/2019 Đáp ứng 

GPP 58/CB-CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

120
Nhà thuốc Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh 
Cao Bằng

Lê Thị Triều Đại học 
Dược

KM2, Tổ 15, P 
Tân Giang, thành 

phố Cao 
Bằng,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0048/ĐKKD
D-CB 21/01/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

77/CB-
GPP 27/05/2020 Đáp ứng 

GPP
1490/CCHN-D-

SYT-CB 12/09/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

121 Nhà Thuốc Thu 
Hiền

Phạm Thu 
Hiền

Đại học 
Dược

SN 052, tổ 7, 
phường Sông 

Hiến, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0188/ĐKKD
D-CB 13/08/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

218/CB-
GPP 12/07/2021 Đáp ứng 

GPP 249/BK-CCHND 24/11/2016 Sở Y tế 
Bắc Kạn

122 Nhà thuốc Dũng 
Thu 2

Tô Phương 
Hà

Đại học 
Dược

Tổ 3, phường 
Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0068/ĐKKD
D-CB 06/07/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C – 

8°C; Sinh phẩm y tế.

86/CB-
GPP 06/07/2020 Đáp ứng 

GPP 013/CB-CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

123 Nhà Thuốc Đỗ 
Dũng

Đỗ Thị 
Thanh Dung

Đại học 
Dược

Tổ 4, Phường Đề 
Thám, thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 0017/ĐKKD
D-CB 11/10/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm,Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Thuốc 
độc; Thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh 2độ C - 8độ 

C. Sinh phẩm Y tế

345/CB-
GPP 22/09/2022 Đáp ứng 

GPP
70/16/CB-
CCHND 03/10/2016 Sở Y tế 

Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

124 Nhà thuốc Ngọc 
Linh

Hoàng Thị 
Kim Dung

Đại học 
Dược

Tổ 11, Phường 
Sông Bằng, Thành 

Phố Cao Bằng, 
Tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 10/ĐKKDD-
CB 10/01/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 260/CB-
GPP 29/12/2021 Đáp ứng 

GPP 09/CB-CCHND 22/06/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

125 Nhà thuốc Lê Hiếu Trần Lệ 
Thủy

Đại học 
Dược

Xóm 3, Nam 
Phong, Xã Hưng 
Đạo, Thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 98(19)/ĐKK
DD-CB 25/04/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc 99(19)/S
YT-GPP 25/04/2019 Đáp ứng 

GPP
476/CCHN-D-

SYT-TNG 26/10/2018 Sở Y tế 
Cao Bằng

126 Nhà Thuốc Hà 
Danh

Nông Văn 
Danh

Đại học 
Dược

Tổ 14, phường 
Tân Giang, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 72/CB-
ĐKKD 15/03/2016 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 26(19)/S
YT-GPP 01/04/2019 Đáp ứng 

GPP 71/CB-CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng

127 Nhà Thuốc Trung 
Cao

Đàm Trung  
Cao

Đại học 
Dược

Số nhà 107, Tổ 3, 
Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao 
Bằng,Tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0065/ĐKKD
D-CB 19/06/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc hóa dược,Thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 
Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Thuốc 
độc; Thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, 
dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc thuộc danh 
mục thuốc hạn chế bán lẻ (Trừ các thuốc phóng 
xạ, đồng vị phóng xạ theo quy định) bảo quản ở 
điều kiện thường và điều kiện lạnh 20C - 80C. 

Sinh phẩm

84/CB-
GPP 19/06/2020 Đáp ứng 

GPP 14/CB-CCHND 25/06/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

128 Nhà Thuốc Ánh 
Tuyết

Đặng Thu 
Trang

Đại học 
Dược

Tổ 3, Phường 
Ngọc Xuân, Thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0141/ĐKKD
D-CB 30/03/2021 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 318/CB-
GPP 25/07/2022 Đáp ứng 

GPP 0002 30/08/2019 Sở Y tế 
Cao Bằng

129 Nhà Thuốc Thanh 
Long

Đỗ Đức 
Bằng

Đại học 
Dược

Số 011,Tổ 06, 
Phường Sông 

Bằng, thành phố 
Cao Bằng,tỉnh Cao 

Bằng

Nhà thuốc 0123/ĐKKD
D-CB 30/12/2020 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2oC-

8oC

137/CB-
GPP 01/12/2020 Đáp ứng 

GPP 07/CCHND-CB 09/12/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

130 Nhà Thuốc Hòa 
Bình Lê Tuấn Anh Đại học 

Dược

Số 04, Tổ 12, P. 
Hợp Giang, thành 
phố Cao Bằng,tỉnh 

Cao Bằng

Nhà thuốc 01/15/CB-
ĐKKD 23/03/2015 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

186/CB-
GPP 08/06/2021 Đáp ứng 

GPP 19/CB-CCHND 16/03/2015 Sở Y tế 
Cao Bằng

131 Nhà Thuốc Ngọc 
Xuân Bùi Thị An Đại học 

Dược

Cổng chợ Ngọc 
Xuân, phường 

Ngọc Xuân, thành 
phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0001/ĐKKD
D-CB 06/08/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thành phẩm thuốc hóa dược, thuốc 
y học cổ truyền, sinh phẩm y tế, thuốc bảo quản 
ở điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 2°C- 8°C

01/CB-
GPP 06/08/2019 Đáp ứng 

GPP 1121/CB-CCHND 19/02/2016 Sở Y tế 
Cao Bằng



STT Tên cơ sở

Người chịu 
trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 
chuyên 

môn

Địa điểm kinh 
doanh

Loại hình 
kinh 
doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp Hình 

thức cấp Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số giấy 
GPP 

Ngày cấp 
GPP

Mức 
đáp ứng Số CCHND Ngày cấp Nơi cấp

132 Nhà Thuốc Hà Chi Nguyễn Thị 
Hoài An

Đại học 
Dược

Tổ 13, Phường 
Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

Nhà thuốc 0039/ĐKKD
D-CB 19/12/2019 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Thuốc thành phẩm,Thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

Thuốc độc; Thuốc và dược chất trong danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc bảo 
quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2 độ 

C - 8độC. Sinh phẩm Y tế

50/CB-
GPP 19/12/2019 Đáp ứng 

GPP 156/CB-CCHND 19/02/2017 Sở Y tế 
Cao Bằng

133 Nhà Thuốc Bình 
An

Nguyễn Thị 
Kiều An

Đại học 
Dược

Xóm Đà Lạn, xã 
Bế Triều, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao 
Bằng

Nhà thuốc 08/15/CB-
ĐKKD 25/12/2017 Xét Hồ 

sơ

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc 162/CB-
GPP 18/03/2021 Đáp ứng 

GPP
36/15/CB-
CCHND 08/05/2015 Sở Y tế 

Cao Bằng

134 Nhà thuốc Hùng 
Hạc

Mai Thị 
Minh Thư

Đại học 
Dược

Số nhà 052, tổ 7, 
phường Sông 

Hiến, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Quầy 
thuốc

0265/ĐKKD
D-CB 19/10/2022 Xét hồ 

sơ

Sở y tế 
Cao 
Bằng

Bán lẻ thuốc thành phẩm được phép lưu hành 
đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường 
(không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ), 
sinh phẩm

352/CB-
GPP 19/10/2022 Đáp ứng 

GPP
0311/CCHN-D-

SYT-CB 12/09/2022 Sở y tế 
Cao Bằng


